	BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 837/QĐ-BGTVT
	Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU XÂY LẮP THAM GIA CÁC
DỰ ÁN XÂY DỰNG GIAO THÔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải Ban hành Quy định đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư;

Căn cứ kết quả báo cáo đánh giá của các cơ quan đơn vị (Chủ đầu tư, Ban QLDA) và ý kiến thẩm định tại cuộc họp ngày 29/3/2013;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT, Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố danh sách kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư năm 2012, như sau:
	TT
	Mức độ đáp ứng
	Số lượng Nhà thầu
	Tỷ lệ

%
	Phụ lục

	1
	Nhà thầu xây lắp đáp ứng vượt yêu cầu
	0
	0%
	1

	2
	Nhà thầu xây lắp đáp ứng yêu cầu
	282
	80%
	1

	3
	Nhà thầu xây lắp trung bình
	18
	5%
	3

	4
	Nhà thầu xây lắp chưa đáp ứng yêu cầu
	51
	15%
	4

	Cộng
	351
	100%
	


(Kèm theo các phụ lục đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu)

Kết quả thực hiện của các Nhà thầu xây lắp sẽ được Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ Giao thông vận tải công bố trên trang tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải và đăng tải trên Website của Cục Quản lý xây dựng & CLCTGT: cucqlxd-bogtvt.vn (mục Tin tức - Thông báo).

Điều 2.
2.1. Kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp tham gia các dự án xây dựng giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư năm 2012 nêu tại Điều 1 Quyết định này có giá trị đến khi có công bố kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp năm 2013.

2.2. Các Tổng cục/ Cục quản lý chuyên ngành, Ban QLDA, Sở Giao thông vận tải tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 228/QĐ-BGTVT ngày 23/01/2013 của Bộ Giao thông vận tải và gửi kết quả đánh giá về Bộ Giao thông vận tải (qua Cục Quản lý xây dựng & CLCTGT) vào trước ngày 20 tháng 11 hàng năm để tổng hợp kết quả đánh giá.

2.3. Kết quả đánh giá kết quả thực hiện của Nhà thầu xây lắp là một trong các thông tin để tham khảo xem xét trong quá trình lựa chọn nhà thầu xây lắp đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định đầu tư đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu.

2.4. Đối với các Nhà thầu trong danh sách Nhà thầu xây lắp chưa đáp ứng yêu cầu nhưng chưa đến mức phải chấm dứt hợp đồng hoặc Nhà thầu có quá 6 lỗi /01 gói thầu, Chủ đầu tư, Ban QLDA phải có biện pháp xử lý Nhà thầu theo thẩm quyền để khắc phục kịp thời hoặc báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền biện pháp xử lý nhà thầu theo quy định, không làm ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ của gói thầu, dự án.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi ý kiến về Bộ Giao thông vận tải để xem xét, giải quyết theo quy định.

Điều 3. Vụ trưởng các Vụ: Tài chính, Kết cấu hạ tầng giao thông, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng & CLCTGT, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ GTVT và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để b/c);
- Thanh tra Bộ GTVT;
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Các Ban QLDA: 1, 85, Thăng Long, ATGT, đường Hồ Chí Minh;
- Lưu VT, CQLXD (05 bản).
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Ngọc Đông


PHỤ LỤC 1
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÀ THẦU "ĐÁP ỨNG VƯỢT YÊU CẦU"
(Kèm theo Quyết định số 837/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

(Nhà thầu không có "Lỗi" nào và có ít nhất 01 tiêu chí đánh giá "Đáp ứng vượt yêu cầu"/tổng số các gói thầu)
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PHỤ LỤC 2
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÀ THẦU "ĐÁP ỨNG YÊU CẦU"
(Kèm theo Quyết định số 837/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

(Nhà thầu có: <= 03 lỗi/01 gói thầu hoặc <= 08 "lỗi"/các gói thầu và không có "Vi phạm")
282 Nhà thầu Đáp ứng yêu cầu

	STT
	Tên Nhà thầu
	Số lượng gói thầu thực hiện

	1
	Công ty CP 471
	7

	2
	Cienco4
	7

	3
	Công ty CP XD và TM 299
	6

	4
	Doanh nghiệp XD Xuân Trường
	6

	5
	Công ty TNHH ĐT và XD công trình Trường Thịnh
	4

	6
	Công ty TNHH MTV XD 470
	4

	7
	Công ty TNHH XD Phú Vinh
	4

	8
	Công ty CP Tư vấn ĐT và XD Hương Giang
	4

	9
	Công ty CP ĐT PT và XD giao thông 208
	3

	10
	Công ty CP XD Huyền Minh
	3

	11
	Công ty CP Đạt Phương
	3

	12
	Công ty 873-XD công trình giao thông
	3

	13
	Cienco5
	3

	14
	Công ty TNHH Phú Nguyên Hải
	3

	15
	Công ty CP ĐT và XD 703
	3

	16
	Công ty TNHH MTV 319
	3

	17
	Công ty CP ĐT và XD Bảo Quân
	3

	18
	Công ty CP cầu 11 Thăng long
	3

	19
	Công ty CPXD CTGT 479
	3

	20
	Công ty CP Cầu 3 Thăng Long
	3

	21
	Công ty CP Long Việt
	3

	22
	Công ty TNHH Hoàng Nhi
	3

	23
	Công ty TNHH MTV ĐT XD Vạn Tường
	3

	24
	Công ty CP cầu 14
	3

	25
	Công ty CP ĐTXD Thiên Tân
	3

	26
	Công ty CP ĐTXD và PT năng lượng Phúc Khánh
	3

	27
	Công ty CP Tasco
	3

	28
	Công ty TNHH cơ giới XD CN 1
	3

	29
	Công ty CP ĐT năng lượng - XD - TM Hoàng Sơn
	3

	30
	Công ty TNHH XDTH Hiếu Ngọc
	3

	31
	Công ty TNHH Nhật Minh
	3

	32
	Công ty CP Tổng Công ty công trình Đường sắt
	3

	33
	Công ty CP giao thông Hà Nội
	2

	34
	Liên danh nhà thầu ACC-THANHAN-ADCC
	2

	35
	Công ty TNHH TM và XD Trung Chính
	2

	36
	Công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Đăk Lăk
	2

	37
	Công ty CP ĐT và XD số 18
	2

	38
	Tổng công ty CP ĐT và XD TM Việt Nam
	2

	39
	Công ty CP Quản lý và XD đường bộ 234
	2

	40
	Công ty CP ĐT và XD công trình 222
	2

	41
	Công ty CP ĐT XD và Phát triển Nông thôn
	2

	42
	Công ty TNHH Hòa Hiệp
	2

	43
	Công ty TNHH ĐT và XD công trình 656
	2

	44
	Công ty CP Quản lý và XD công trình giao thông 236
	2

	45
	Nhà thầu TOYO (Nhật Bản)
	2

	46
	Nhà thầu Penta (Nhật Bản)
	2

	47
	Tập đoàn IHI
	2

	48
	Công ty XD Sumitomo Mitsui
	2

	49
	Công ty CP CTGT 473
	2

	50
	Công ty TNHH MTV cầu 1 Thăng Long
	2

	51
	Công ty CPXDCT 475
	2

	52
	Công ty CP XD và QL CTGT Kon Tum
	2

	53
	Công ty TNHH MTV XDCTGT 892
	2

	54
	Công ty TNHH MTV 508
	2

	55
	Công ty CP XD Tân Nam
	2

	56
	Công ty CP ĐT và Xây lắp 386
	2

	57
	Công ty CP XDCTGT 512
	2

	58
	Công ty ĐT và XD Tây Ninh
	2

	59
	Công ty CP XD Vinashin
	2

	60
	Công ty CP Cơ khí và XD công trình
	2

	61
	Công ty TNHH XD 789
	2

	62
	Công ty CP Trường Long - Kon Tum
	2

	63
	Công ty CP Kim Đức
	2

	64
	Công ty CP PT ĐTXD Việt Nam
	2

	65
	Công ty CP cầu 12
	2

	66
	Công ty ĐTXD Quyết Tiến
	2

	67
	Công ty CP ĐTXD PT Đồng Tâm
	2

	68
	Công ty CP tư vấn ĐT và XD Miền Trung
	2

	69
	Công ty TNHH Phúc Đạt
	2

	70
	Công ty CP XD và TM 343
	2

	71
	Công ty CP SCĐB và XDTH II Quảng Bình
	2

	72
	Công ty TNHH XDTH Kim Thành
	2

	73
	Công ty TNHH Đinh Phát
	2

	74
	Công ty TNHH XD Đống Đa
	2

	75
	DNTN Nam Ngân
	2

	76
	Công ty TNHH TM kỹ thuật điện và Xây dựng
	1

	77
	Công ty CP phát triển hạ tầng và bất động sản Thái Bình
	1

	78
	Công ty TNHH XD giao thông thủy lợi Ngọc Thành
	1

	79
	Công ty CP VLC Việt Nam
	1

	80
	Công ty CP ĐT và Du lịch
	1

	81
	Tổng Công ty CP XD nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa
	1

	82
	Công ty CP XD HUD 401
	1

	83
	Công ty TNHH L&C
	1

	84
	Công ty CP XD hạ tầng Thanh Xuân
	1

	85
	TCT XD Nông nghiệp và PTNT - Công ty TNHH MTV
	1

	86
	Công ty CP ĐT và XD Hoàng Giang
	1

	87
	Công ty CP XD và PTNT 2
	1

	88
	Công ty CP XD Minh Anh
	1

	89
	Công ty CP XD HITECH
	1

	90
	Công ty TNHH An Hòa
	1

	91
	Công ty CP Sông Đà 9
	1

	92
	Công ty CP XD số 9 Bắc Giang
	1

	93
	Công ty CP Thành Nam
	1

	94
	Công ty CP XD Đê Kè và Phát triển nông thôn Hải Dương
	1

	95
	Công ty XD và kỹ thuật Halla (Hàn Quốc)
	1

	96
	Liên danh Khánh Giang - Dreding International Asia Pacific (Singapore)
	1

	97
	Liên danh DRECO và INAKIARA (Malaysia)
	1

	98
	Công ty TNHH XD Quang Tuyền
	1

	99
	Công ty CP Tập đoàn XD Thăng Long
	1

	100
	Công ty CP Quản lý và sửa chữa đường bộ 26
	1

	101
	Công ty CP XD phát triển Nông thôn 6
	1

	102
	Công ty CP quản lý XD giao thông ĐăkLăk
	1

	103
	Công ty CP 801
	1

	104
	Công ty TNHH MTV Quản lý đường bộ Thái Bình
	1

	105
	Công ty CP quản lý đường sông số 2
	1

	106
	Công ty CP ĐT và XD cầu đường số 18.6
	1

	107
	Công ty CP XD Đồng Tiến
	1

	108
	Công ty CP công trình Đường thủy
	1

	109
	Công ty CP xây lắp Thủy sản II
	1

	110
	Công ty TNHH MTV XD công trình 507
	1

	111
	Công ty TNHH ĐT và XD Thành Long
	1

	112
	Công ty CP XD và Tư vấn ĐT 18
	1

	113
	Tổng công ty Cơ khí GTVT Sài Gòn
	1

	114
	Công ty CP TM và Tư vấn Vĩnh Hưng
	1

	115
	Công ty TNHH Xây lắp và Vật liệu công nghiệp
	1

	116
	Công ty CP xây lắp và Cơ khí cầu đường
	1

	117
	Công ty TNHH MTV Quản lý đường sắt Thanh Hoá
	1

	118
	Công ty TNHH Công trình và Thiết bị vật tư
	1

	119
	Công ty CP XD công trình giao thông 144
	1

	120
	Công ty TNHH Hoà Hảo
	1

	121
	Xí nghiệp tư doanh vận tải Hồng Lạc
	1

	122
	Công ty CP và XD Hải Giang
	1

	123
	Công ty CP XD và TM Ngọc Minh
	1

	124
	Công ty CP XD công trình Minh Việt
	1

	125
	Công ty CP XD dịch vụ và TM 68
	1

	126
	Công ty CP công trình 207
	1

	127
	Công ty CP XD và TM Ngọc Minh UDIC
	1

	128
	Tổng công ty ĐT phát triển hạ tầng đô thị UDIC
	1

	129
	Nhà thầu TOA (Nhật Bản)
	1

	130
	Nhà thầu Rinkai (Nhật bản)
	1

	131
	Nhà thầu Mes
	1

	132
	Công ty TNHH MTV đảm bảo an toàn Hàng hải Miền Nam
	1

	133
	Công ty TNHH TOKYO
	1

	134
	Công ty XD KUKDONG (Hàn Quốc)
	1

	135
	Công ty XD HANSHIN (Hàn Quốc)
	1

	136
	Công ty XD Quảng Tây (Trung Quốc)
	1

	137
	Công ty XD KEANGNAM
	1

	138
	Công ty CP XD công trình giao thông 419
	1

	139
	Công ty CP XD công trình 525
	1

	140
	Công ty CP cơ khí và XD công trình 465
	1

	.141
	Công ty CP TM và XD Hoàng Long
	1

	142
	Công ty CP Tân Thành
	1

	143
	Công ty CP XD và ĐT 122
	1

	144
	Công ty TNHH MTV XD 472
	1

	145
	Công ty CP XD TM Lâm Viên
	1


	146
	Công ty CP XD và Phát triển kinh doanh
	1

	147
	Công ty CP XD Trường An Lạng Sơn
	1

	148
	Công ty TNHH MTV XD và khai khoáng Việt Bắc
	1

	149
	Tổng công ty công trình giao thông I Thanh Hoá
	1

	150
	Công ty Phú Thọ
	1

	151
	Công ty CPXD số 1 Hà Giang
	1

	152
	Công ty CP ĐTXD và PTĐT LILAMA
	1

	153
	Công ty XD CTGT 501 - Tông công ty XD công trình giao thông 5
	1

	154
	Xí nghiệp Tiến Dũng
	1

	155
	Công ty TNHH ĐTXD và TM Tiến Dung Kon Tum
	1

	156
	Công ty CPXD CTGT Đà Nẵng
	1

	157
	Công ty CP ĐTXD công trình đô thị Đà Nẵng
	1

	158
	Công ty CP xây lắp Thăng Long
	1

	159
	Công ty Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai
	1

	160
	Công ty CP Quản lý và XD đường bộ Kon Tum
	1

	161
	Công ty CP ĐT và XD 515
	1

	162
	Công ty CP ECICO
	1

	163
	Công ty CP vận tải hàng hóa Gia Lai
	1

	164
	Công ty TNHH Trung Kiên
	1

	165
	Công ty CP ĐT và XD công trình 134
	1

	166
	Công ty TNHH XD công trình Minh Việt
	1

	167
	Công ty 384
	1

	168
	Công ty 135
	1

	169
	Công ty CP TM 1
	1

	170
	Công ty CP Tập đoàn Sơn Hải
	1

	171
	Công ty COMA3
	1

	172
	Công ty CP xây lắp vật tư kỹ thuật
	1

	173
	Công ty 747
	1

	174
	Công ty CP Công trình 6
	1

	175
	Công ty ĐT và XD Tây Hồ
	1

	176
	Công ty XD Lũng Lô
	1

	177
	Công ty CP Vĩnh Nguyên
	1

	178
	Công ty Vận tải và xây dựng
	1

	179
	Công ty Trường An
	1

	180
	Công ty XD 532
	1

	181
	Công ty CP XD Điện VNECO 7
	1

	182
	Công ty CP ĐT XD TM Tư vấn Thăng Long
	1

	183
	Công ty XD Thiên Lý
	1

	184
	Công ty CP ĐT phát triển XD và hạ tầng
	1

	185
	Công ty TNHH Nhân Thành
	1

	186
	Công ty CP XD Bình An
	1

	187
	Tổng Công ty XD Đường Thủy
	1

	188
	Tổng công ty XD công trình hàng không ACC
	1

	189
	Công ty CP ĐT và XD giao thông 874
	1

	190
	Công ty CP ĐT và PTHT Thái Bình Dương
	1

	191
	Công ty CP ĐT XD công trình 3
	1

	192
	Công ty CP Hưng Thịnh
	1

	193
	Công ty CP xây lắp công trình Tây Nguyên
	1

	194
	Công ty CP Phương Nam
	1

	195
	Công ty TNHH 45
	1


	196
	Công ty CP XD ĐăkLăk
	1

	197
	Công ty TNHH Tân Trường Phát
	1

	198
	Công ty TNHH XD Bắc Thăng Long
	1

	199
	Công ty TNHH Hoàn Hảo
	1

	200
	Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị
	1

	201
	Công ty CP XD CT thủy Hà Nội
	1

	202
	Công ty TNHH Thanh Vang
	1

	203
	Công ty TNHH XD và KD Khoáng sản Tuấn Vinh
	1

	204
	Công ty TNHH Hoàng Long
	1

	205
	Công ty CP XDTM và XNK Tổng hợp
	1

	206
	Tổng công ty XD Bạch Đằng
	1

	207
	Công ty TNHH Hưng Thịnh
	1

	208
	Công ty TNHH Thành Nam
	1

	209
	Công ty CP Rạng Đông
	1

	210
	Công ty CP XD 16 Thăng Long
	1

	211
	Công ty xây lắp điện Nha Trang
	1

	212
	Công ty CP XD điện 4
	1

	213
	Công ty Nam Hồng
	1

	214
	Công ty TNHH XD Trường Thọ
	1

	215
	Công ty CP XD CTGT 889
	1

	216
	Công ty CP XDGT Quảng Ngãi
	1

	217
	Công ty XD Đông Khánh
	1

	218
	Xí nghiệp XD và TCCG Việt Linh
	1

	219
	Công ty CP Nam Tiến Phú Thọ
	1

	220
	Công ty CP vận tải và XD công trình Hà Nội
	1

	221
	Công ty CP cơ khí XD 121
	1

	222
	Công ty SX VLXD và XD CTGT CTK
	1

	223
	Công ty TNHH XD Minh Quang
	1

	224
	Công ty TNHH Việt Dũng
	1

	225
	Công ty CP XD Xuân Quang
	1

	226
	Công ty CP XD Hòa Bình
	1

	227
	Công ty XD Thành Đạt
	1

	228
	Công ty CP XD Sông Hồng 26
	1

	229
	Công ty TNHH Đại Hiệp
	1

	230
	Tập đoàn Hải Lý
	1

	231
	Công ty CP ĐT XD Lương Tài
	1

	232
	Công ty CP XD Bình Minh
	1

	233
	Công ty TNHH Đông Hải
	1

	234
	Công ty CP XD cầu Lào Cai
	1

	235
	Công ty TNHH XD tổng hợp Minh Đức
	1

	236
	Công ty CP xây dựng Trung Đức
	1

	237
	Công ty CP phát triển XD và TM Thuận An
	1

	238
	Công ty TNHH Trung Việt
	1

	239
	Công ty CP XDCTGT 61
	1

	240
	Công ty TNHH Vạn Thành
	1

	241
	Công ty TNHH Hiệp Thành
	1

	242
	Công ty Thi công cơ giới 1 - Tổng công ty XDCTGT 1
	1

	243
	Công ty TNHH Bách Khoa
	1

	244
	Công ty CP XD Giao thông và TM 124
	1

	245
	Công ty CPXD và TM Tuấn Thành
	1

	246
	Công ty CP Hoàng Hải
	1

	247
	Công ty CP Tổng công ty XD Nghệ An
	1

	248
	Công ty CP công trình và TM GTVT
	1

	249
	Công ty CP vận tải và thi công cơ giới Thái Bình
	1

	250
	Công ty CP XDGT Thái Bình
	1

	251
	Công ty CP ĐT và Phát triển Miền Bắc
	1

	252
	Công ty TNHH Hà Hưng
	1

	253
	Công ty CP XD đường bộ 1 Hà Tĩnh
	1

	254
	Công ty CP PTCN xây lắp và TM Hà Tĩnh
	1

	255
	Công ty TNHH TM và XD Hà Thành
	1

	256
	Công ty CP XD và Du lịch Hà Tĩnh
	1

	257
	Công ty TNHH Thăng Long
	1

	258
	Chi nhánh Miền Nam Công ty TNHH MTV Duyên Hải
	1

	259
	Công ty CP XDCT 484
	1

	260
	Công ty TNHH XD và Tư vấn Tường Minh
	1

	261
	Công ty TNHH Hồng Hà
	1

	262
	Công ty TNHH XD Thuận Đức
	1

	263
	Công ty TNHH Kim Oanh
	1

	264
	Công ty TNHH XD Bảo Tín
	1

	265
	Công ty TNHH XD Trung Tín
	1

	266
	Công ty TNHH Hồng Phúc
	1

	267
	DNTN XD An Kim
	1

	268
	Cty TNHH Đinh Phát
	1

	269
	Cty TNHH XDTH Minh Hiếu
	1

	270
	DNTN Thanh Linh
	1

	271
	Công ty TNHH Nguyên Hưng
	1

	272
	Công ty TNHH XDTH Nhơn Lộc
	1

	273
	Công ty TNHH XDTH Bình Dương
	1

	274
	Công ty TNHN XD và SX VLXD Bình Minh
	1

	275
	Công ty CP XD và phát triển đô thị
	1

	276
	Công ty CP công trình giao thông
	1

	277
	Công ty CP ĐT XD Dầu khí IDICO
	1

	278
	Công ty CP Công trình Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
	1

	279
	Công ty TNHH XD Công trình Giao thông Thịnh Phát
	1

	280
	Công ty TNHH SX-TM Tín Hiệu
	1

	281
	Công ty TNHH SX-CK-ĐXD-TM Quang Lộc
	1

	282
	Công ty Hữu hạn Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc
	1


PHỤ LỤC 3
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÀ THẦU "TRUNG BÌNH"
 (Kèm theo Quyết định số 837/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT)
(Nhà thầu có: từ 4-6 lỗi/01 gói thầu hoặc <= 20 "lỗi" các gói thầu và không có "Vi phạm")

18 Nhà thầu Trung bình

	STT
	Tên Nhà thầu
	Số lượng gói thầu thực hiện
	Số "Lỗi"
	Có "Lỗi” tại Gói thầu/Dự án

	1
	Cienco1
	13
	18
	- 05 lỗi tại Gói thầu PK1-C (xây dựng đoạn Yên Phong - Sóc Sơn)- Dự án xây dựng QL3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên;

- 01 lỗi tại Gói thầu số 2: Xây dựng đường Km 536-Km538- Dự án đầu tư bổ sung đoạn kéo dài phía Nam TP Pleiku;

- 03 lỗi tại Gói thầu số 5: Km128+00-Km138+00-Dự án nâng cấp, mở rộng QL55 (Km96+300-Km205+140);

- 01 lỗi tại Gói thầu số 6: Km251+600-Km253+500-Dự án xây dựng đường cao tốc Nội Bài-Lào Cai Km244-Km262;

- 03 lỗi tại Gói thầu Xây dựng cầu Trung Lương - Dự án Nâng cấp Quốc lộ 60 đoạn Trung Lương - Rạch Miễu;

- 04 lỗi tại Gói thầu số 08: Thi công lắp đặt kiến trúc tầng trên đường sắt Hạ Long - Cảng Cái Lân-Tiểu dự án: Hạ Long - Cảng Cái Lân;

- 01 lỗi tại Gói thầu số 09: cầu Phả Lại-Tiểu dự án: Lim - Phả Lại

	2
	TCT XD Thăng Long
	5
	14
	- 01 lỗi tại Gói thầu PK1-A, Dự án xây dựng QL3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên;

- 04 lỗi tại Gói thầu PK2, Dự án xây dựng QL3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên;

- 02 lỗi tại Gói thầu số 13: Xây dựng các cầu trên tuyến - Dự án cải tạo, nâng cấp QL4D;

- 05 lỗi tại Gói thầu số 09: Đường vào cảng Cái Lân và ga Cái Lân. Tiểu dự án: Hạ Long - Cảng Cái Lân;

- 02 lỗi tại Gói thầu số 02: Nền đường sắt Nam Sơn - Châu Cầu, Tiểu dự án:

	3
	Công ty CP ĐT và Phát triển nông thôn
	2
	12
	- 06 lỗi tại gói thầu Xây dựng đoạn Km29-Km32, Dự án nâng cấp QL4A đoạn Km29-Km40;
- 06 lỗi tại Gói thầu số 1: Xây dựng tuyến nhánh Đôn Chương - Sóc Giang (Km0+000 - Km7+114.07) - Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, Đoạn Pắc Pó - Cao Bằng

	4
	Công ty CP ĐT XD 369
	2
	10
	- 04 lỗi tại Gói thầu số 6-QL18 Km 3-Km 46, Dự án tăng cường ATGT trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam;

- 06 lỗi tại gói thầu Xây dựng đoạn Km 35+702-Km37+500, Dự án nâng cấp QL4A đoạn Km 29-Km40 

	5
	Công ty CP tập đoàn Đông Đô
	2
	6
	6 lỗi tại gói thầu Xây dựng nền mặt đường toàn tuyến (phạm vi lòng đường), dải phân cách giữa, cống thoát nước đọc và bó vỉa hai bên tuyến đoạn từ nút giao Ấp Bắc đến cuối tuyến, cống thoát nước ngang và cống kỹ thuật - Dự án Nâng cấp Quốc lộ 60 đoạn Trung Lương - Rạch Miễu

	6
	Công ty cơ khí vận tải và xây dựng
	1
	6
	6 lỗi tại gói thầu Xây dựng nền mặt đường toàn tuyến (phạm vi lòng đường), giải phân cách giữa, cống thoát nước dọc và bó vỉa hai bên tuyến đoạn từ nút giao Ấp Bắc đến cuối tuyến, cống thoát nước ngang và cống kỹ thuật; Dự án Nâng cấp Quốc lộ 60 đoạn Trung Lương - Rạch Miễu

	7
	Công ty TNHH XD Hữu Quế
	2
	6
	- 4 lỗi tại Gói thầu Vỉa hè, cây xanh - Dự án Nâng cấp Quốc lộ 60 đoạn Trung Lương - Rạch Miễu;

- 02 lỗi tại Gói thầu Cống thoát nước dọc và cống thoát nước bẩn bên trái tuyến đoạn từ nút giao Ấp Bắc đến cuối tuyến - Dự án Nâng cấp Quốc lộ 60 đoạn Trung Lương - Rạch Miễu

	8
	Công ty CP XD công trình giao thông Gia Lai
	1
	6
	6 lỗi tại gói thầu Xây dựng đường và cống qua đường đoạn từ Km 0 - Km 11+298,01, Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (WB5) - Hợp phần C, tỉnh Tiền Giang

	9
	Công ty XD Việt Đức
	1
	5
	5 lỗi tại Gói thầu NIP/CP9: Km162+200-Km172+200, Dự án cải tạo nâng cấp QL18 đoạn Cửa Ông- Mông Dương

	10
	Cienco6
	4
	5
	5 lỗi tại Gói thầu số 5: Xây dựng cầu và đường nối từ QL51 đến cảng Cái Mép, Dự án đầu tư xây dựng cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải

	11
	Công ty 17 - BQP
	2
	5
	5 lỗi tại Gói thầu số 2: Xây dựng tuyến chính (Km0+000 - Km10+500), Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, Đoạn Pắc Pó - Cao Bằng

	12
	Công ty TNHH TM và XD Sài Gòn
	1
	5
	5 lỗi tại Gói thầu số 8: Xây dựng đoạn Km 30+00-Km 31+500, Dự án đầu tư xây dựng QL28 đoạn tránh ngập thủy điện Đồng Nai 3 & 4, tỉnh Đắk Nông

	13
	Công ty CP Hoàng An
	3
	4
	4 lỗi tại Gói thầu số 1, Dự án tăng cường ATGT trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam

	14
	Công ty CPXD và ĐT 492
	2
	4
	4 lỗi tại Gói thầu số 3 -QL5: Km0+00-Km54+00, Dự án tăng cường ATGT trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam

	15
	Công ty CP 482
	5
	4
	4 lỗi tại Gói thầu số 3-QL5: Km0+00-Km54+00, Dự án tăng cường ATGT trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam

	16
	Công ty TNHH Sản xuất và XD Thi Sơn
	1
	4
	4 lỗi tại Gói thầu số 6-QL18 Km 3-Km 46, Dự án tăng cường ATGT trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam

	17
	Công ty TNHH MTV XD cầu 75
	6
	4
	4 lỗi tại Gói thầu số 6-QL18 Km 3-Km 46, Dự án tăng cường ATGT trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam

	18
	Công ty TNHH Thuận Phú
	1
	4
	4 lỗi tại gói thầu Xây dựng cầu Đỏ và cầu K120, Dự án Nâng cấp Quốc lộ 60 đoạn Trung Lương - Rạch Miễu


PHỤ LỤC 4
TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NHÀ THẦU "CHƯA ĐÁP ỨNG YÊU CẦU” 
(Kèm theo Quyết định số 837/QĐ-BGTVT ngày 03/4/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT)

(Nhà thầu có: >6 lỗi/01 gói thầu hoặc >=21 "lỗi"/các gói thầu hoặc có >=1 "Vi phạm" trong các gói thầu)

51 Nhà thầu Chưa đáp ứng yêu cầu

	STT
	Tên Nhà thầu
	Số gói thầu thực hiện
	Số "Vi phạm"
	Số "Lỗi”
	Tổng hợp Kết quả đánh giá

	
	
	
	
	
	Có "Vi phạm” tại Gói thầu/Dự án
	Có "Lỗi” tại Gói thầu/Dự án

	1
	Công ty CP Xây lắp Dầu khí 1
	7
	12
	14
	- 05 vi phạm tại Gói thầu số 02: Ga Cái Lân, Tiểu dự án: Hạ Long - Cảng Cái Lân;

- 02 vi phạm tại Gói thầu số 09: Đường vào cảng Cái Lân và ga Cái Lân, Tiểu dự án: Hạ Long - Cảng Cái Lân;

- 03 vi phạm tại Gói thầu số 01: Nền đường sắt đoạn Lim - Nam Sơn, Tiểu dự án: Lim - Phả Lại;

- 02 vi phạm tại Gói thầu số 02: Nền đường sắt Nam Sơn - Châu cầu, Tiểu dự án: Lim - Phả Lại
	- 06 lỗi tại Gói thầu số 4: Xây dựng tuyến chính (Km21+000 - Km31+000), Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, Đoạn Pắc Pó - Cao Bằng;

- 03 lỗi tại Gói thầu số 09: Đường vào cảng Cái Lân và ga Cái Lân,Tiểu dự án: Hạ Long - Cảng Cái Lân;

- 02 lỗi tại Gói thầu số 01: Nền đường sắt đoạn Lim - Nam Sơn Tiểu dự án: Lim - Phả Lại;

- 03 lỗi tại Gói thầu số 02: Nền đường sắt Nam Sơn - Châu Cầu Tiểu dự án: Lim - Phả Lại

	2
	Cienco8
	16
	10
	24
	- 02 vi phạm tại Gói thầu PK1-C, Dự án xây dựng QL3 mới Hà Nội “Thái Nguyên;

- 01 vi phạm tại Gói thầu số 2, Dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng QL32 đoạn cầu Diễn - Nhổn;

- 02 vi phạm tại Gói thầu số 03: Nền đường sắt đoạn Châu Cầu - Phả Lại-Tiểu dự án: Lim - Phả Lại;

- 03 vi phạm tại Gói thầu số 06: Các cầu đoạn Châu Cầu - Cổ Thành, Tiểu dự án: Lim - Phả Lại;

- 02 vi phạm tại Gói thầu số 08: Cầu dẫn Phả Lại (địa phận Bắc Ninh và Hải Dương)-Tiểu dự án: Lim - Phả Lại
	- 03 lỗi tại Gói thầu PK1-A, Dự án xây dựng QL3 mới Hà Nội - Thái Nguyên;

- 03 lỗi tại Gói thầu PK1-C, Dự án xây dựng QL3 mới Hà Nội - Thái Nguyên;

- 04 lỗi tại Gói thầu PK2, Dự án xây dựng QL3 mới Hà Nội - Thái Nguyên;

- 04 lỗi tại Gói thầu số 3: Xây dựng đoạn tuyến Km 712-Km 714+436, Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng QL14 đoạn phía Bắc thành phố Buôn Mê Thuột;

- 01 lỗi tại Gói thầu số 8: Xây dựng đoạn Km 40+875- Km 45, Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hoà;

- 02 lỗi tại Gói thầu số 3: Km96+300-Km110+00, Dự án nâng cấp, mở rộng QL55 (Km96+300-K205+140);

- 03 lỗi tại Gói thầu số 2, Dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng QL32 đoạn cầu Diễn - Nhổn;

- 01 lỗi tại Gói thầu số 03: Nền đường sắt đoạn Châu Cầu - Phả Lại, Tiểu dự án: Lim - Phả Lại;

- 01 lỗi tại Gói thầu số 06: Các cầu đoạn Châu Cầu - Cổ Thành, Tiểu dự án: Lim - Phả Lại;

- 02 lỗi tại Gói thầu số 08: cầu dẫn Phả Lại (địa phận Bắc Ninh và Hải Dương), Tiểu dự án: Lim - Phả Lại

	3
	Công ty CP XD công trình và ĐT 120
	3
	10
	4
	- 03 vi phạm tại Gói thầu số 9: Km56+800-Km58+500, Dự án cải tạo, nâng cấp QL4D;

- 07 vi phạm tại Gói thầu số 01: Bãi xếp dỡ trong Cảng Cái Lân, Tiểu dự án: Hạ Long - Cảng Cái Lân
	- 01 lỗi tại Gói thầu số 2: Xây dựng đoạn Km 5- Km 10, Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hoà, qua tỉnh Bình Phước, Bình Dương;

- 03 lỗi tại Gói thầu số 9: Km56+800-Km58+500, Dự án cải tạo, nâng cấp QL4D

	4
	Công ty CP XD 189
	3
	9
	2
	- 04 vi phạm tại Gói thầu số 8: Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km2+00-Km3+00, Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự;

- 05 vi phạm tại Gói thầu số 11: Xây dựng cầu Km18+366,64, Dự án đầu tư xây dựng QL28 đoạn tránh ngập thủy điện Đồng Nai 3 &4, tỉnh Đăk Nông
	2 lỗi tại Gói thầu số 8: Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km 2+00- Km3+00 Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự

	5
	Công ty Đường 126
	5
	9
	7
	- 04 vi phạm tại Gói thầu xây lắp số 14: (Lập bản vẽ thi công và xây dựng đoạn tuyến Km408+00 - Km413+756.57) - Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL15A đoạn nối QL1A (Thành phố Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng;

- 05 vi phạm tại Gói thầu số 02: Ga Cái Lân Tiểu dự án: Hạ Long - Cảng Cái Lân
	- 02 lỗi tại Gói thầu số 7A: Km 283+500-Km304, Dự án cải tạo nâng cấp QL3 đoạn Bờ Đậu - Cửa khẩu Tà Lùng;

- 02 lỗi tại Gói thầu số 02: Km 256+00-Km 305+00 - Dự án nâng cấp QL14C đoạn qua tỉnh ĐăkLăk-ĐăkNông (Giai đoạn 1);

- 03 lỗi tại Gói thầu xây lắp số 14: (Lập bản vẽ thi công và xây dựng đoạn tuyến Km408+00 - Km413+756.57) Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL15A đoạn nối QL1A (Thành phố Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng).

	6
	Công ty CP XD và TM
	1
	7
	0
	7 vi phạm tại Gói thầu số 01; Bãi xếp dỡ trong Cảng Cái Lân, Tiểu dự án: Hạ Long - Cảng Cái Lân
	

	7
	Công ty CP XD công trình giao thông 810
	4
	6
	5
	- 02 vi phạm tại Gói thầu XL02: Cải tạo nâng cấp đoạn Km10+00-Km19+00, Dự án cải tạo nâng cấp QL18C đoạn Tiên Yên - Hoành Mô;

- 02 vi phạm tại Gói thầu XL04: Cải tạo nâng cấp đoạn Km26+400-Km37+00, Dự án cải tạo nâng cấp QL18C đoạn Tiên Yên - Hoành Mô;

- 02 vi phạm tại Gói thầu số 11: Km60+00-Km68+00 - Dự án cải tạo, nâng cấp QL4D
	- 01 lỗi tại Gói thầu XL02: Cải tạo nâng cấp đoạn Km10+00-Km 19+00, Dự án cải tạo nâng cấp QL18C đoạn Tiên Yên - Hoành Mô;

- 02 lỗi tại Gói thầu số 4: Xây dựng đoạn Km 175+300+Km 179+246,83 (QL28), Dự án đầu tư xây dựng hai đoạn tuyến qua thị xã Gia Nghĩa, gồm đoạn QL14 và đoạn QL14 với 28;

- 02 lỗi tại Gói thầu số 11: Km60+00-Km68+00, Dự án cải tạo, nâng cấp QL4D;

	8
	Công ty TNHH MTV XD công trình giao thông 875
	2
	5
	3
	5 vi phạm tại Gói thầu số 3: Xây dựng đoạn Km 18+00-Km 20+00, Dự án đầu tư xây dựng QL28 đoạn tránh ngập thủy điện Đồng Nai 3 &4, tỉnh Đăk Nông
	3 lỗi tại Gói thầu số 12: Xây dựng đoạn Km 62+550- Km 68+00, Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hoà

	9
	Công ty TNHH XD Tiến Quang
	1
	5
	0
	5 vi phạm tại Gói thầu số 6: Xây dựng đoạn Km 24+00-Km 26+00, Dự án đầu tư xây dựng QL28 đoạn tránh ngập thủy điện Đồng Nai 3 &4, tỉnh Đăk Nông
	

	10
	Công ty TNHH XD cầu đường Việt Đức
	1
	5
	0
	5 vi phạm tại Gói thầu số 6: Xây dựng đoạn Km 24+00-Km 26+00, Dự án đầu tư xây dựng QL28 đoạn tránh ngập thủy điện Đồng Nai 3 &4, tỉnh Đăk Nông
	

	11
	Công ty TNHH XD Yến Ngân
	1
	5
	0
	5 vi phạm tại Gói thầu số 6: Xây dựng đoạn Km 24+00-Km 26+00, Dự án đầu tư xây dựng QL28 đoạn tránh ngập thủy điện Đồng Nai 3 &4, tỉnh Đăk Nông
	

	12
	Công ty CP MCO Việt Nam
	2
	5
	0
	5 vi phạm tại Gói thầu số 9: Xây dựng đoạn Km 31+500-Km 33+00 Dự án đầu tư xây dựng QL28 đoạn tránh ngập thủy điện Đồng Nai 3 &4, tỉnh Đăk Nông
	

	13


	Công ty CP ĐT XD công trình 323
	5
	4
	5
	- 02 vi phạm tại Gói thầu XL02: Cải tạo nâng cấp đoạn Km10+00-Km19+00, Dự án cải tạo nâng cấp QL18C đoạn Tiên Yên - Hoành Mô;

- 02 vi phạm tại Gói thầu xây lắp số 11: (Lập bản vẽ thi công; Xây dựng đoạn tuyến Km395+785,35 - Km401+00, cầu Đồng Bụt, cầu Chè Rén và cầu Bán Rán) - Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL15A đoạn nối QL1A (Thành phố Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng).
	- 01 lỗi tại Gói thầu XL02: Cải tạo nâng cấp đoạn Km10+00-Km19+00, Dự án cải tạo nâng cấp QL18C đoạn Tiên Yên - Hoành Mô;

- 03 lỗi tại Gói thầu số 12: Xây dựng đoạn Km 62+550-Km 68+00, Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hoà;

- 01 lỗi tại Gói thầu xây lắp số 11: (Lập bản vẽ thi công; Xây dựng đoạn tuyến Km395+785,35 - Km401 +00, cầu Đồng Bụt, cầu Chè Rén và cầu Bán Rán) - Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL15A đoạn nối QL1A (Thành phố Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng).

	14
	Công ty CP Tây Bắc
	2
	4
	2
	4 vi phạm tại Gói thầu số 8: Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km 2+00-Km3+00, Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự
	2 lỗi tại Gói thầu số 8: Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km 2+00- Km3+00, Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự

	15
	Công ty CP ĐT TM và XD công trình giao thông 1
	10
	4
	11
	- 03 vi phạm tại Gói thầu số 10: Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km 5+00-Km8+00-Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự;

- 01 vi phạm tại Gói thầu số 11: Km68+00-Km77+00- Dự án cải tạo, nâng cấp QL4D.
	- 04 lỗi tại Gói thầu số 2: Km 59+840-Km63+200, Dự án tăng cường ATGT trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam; 
- 01 lỗi tại Gói thầu số 10: Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km 5+00-Km8+00, Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự;

- 04 lỗi tại gói thầu xây dựng đoạn Km 37+500- Km38+963, Dự án nâng cấp QL4A đoạn Km 29-Km40;

- 02 lỗi tại Gói thầu số 11: Km68+00-Km77+00 Dự án cải tạo, nâng cấp QL4D.

	16
	Công ty Quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh
	1
	4
	3
	4 vi phạm tại Gói thầu xây lắp số 14: (Lập bản vẽ thi công và xây dựng đoạn tuyến Km408+00 - Km413+756.57) - Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL15A đoạn nối QL1A (Thành phố Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh
	3 lỗi tại Gói thầu xây lắp số 14: (Lập bản vẽ thi công và xây dựng đoạn tuyến Km408+00 - Km413+756.57) - Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL15A đoạn nối QL1A (Thành phố Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng).

	17
	Công ty CP xuất nhập khẩu và XD công trình
	2
	3
	2
	3 vi phạm tại Gói thầu số 10: Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km 5+00-Km8+00 Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự
	- 01 lỗi tại Gói thầu 2C: các cầu trên QL1 đoạn từ Km 2074-Km2218, Dự án khôi phục các cầu trên QL1-GĐIII đoạn Cần Thơ - Cà Mau;

- 01 lỗi tại Gói thầu số 10: Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km 5+00-Km8+00 Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự

	18
	Công ty CP XD công trình 568
	3
	3
	1
	3 vi phạm tại Gói thầu số 11: Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km 5+00-Km8+00 (bao gồm 02 cầu, đường), Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự
	1 lỗi tại Gói thầu số 11: Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km 5+00- Km8+00 (bao gồm 02 cầu, đường), Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự

	19
	Tổng công ty XD Trường Sơn
	9
	3
	12
	3 vi phạm tại Gói thầu số 11: Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km 5+00-Km8-Km00 (bao gồm 02 cầu, đường) Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự
	- 02 lỗi tại Gói thầu số 7-QL18, Dự án tăng cường ATGT trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam;

- 03 lỗi tại Gói thầu PK2, Dự án xây dựng QL3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên;

- 05 lỗi tại Gói thầu số 5: Xây dựng cầu và đường nối từ QL51 đến cảng Cái Mép, Dự án đầu tư xây dựng cảng Quốc tế Cái Mép - Thị Vải;

- 01 lỗi tại Gói thầu số 11: Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km 5+00-Km8+00 (bao gồm 02 cầu, đường), Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự;

- 01 lỗi tại Gói thầu số 4: Xây dựng đoạn Km 15- Km 25, Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hoà, qua tỉnh Bình Phước, Bình Dương

	20
	Công ty CP và TM 229
	1
	3
	1
	3 vi phạm tại Gói thầu số 12: Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km 5+00-Km8+00 (bao gồm 02 cầu, đường, nút giao), Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự
	1 lỗi tại Gói thầu số 12: Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km 5+00- Km8+00 (bao gồm 02 cầu, đường, nút giao), Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự

	21
	Tổng công ty Thành An-BQP
	9
	3
	15
	3 vi phạm tại Gói thầu số 13A: Đoạn tránh TP Hồng Ngự Km0+00-Km2+400, Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự
	- 01 lỗi tại Gói thầu số 13A: Đoạn tránh TP Hồng Ngự Km 0+00-Km2+400, Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự;

- 03 lỗi tại Gói thầu số 2: Xây dựng đoạn Km844+500 + Km848+00 (QL14), Dự án đầu tư xây dựng giai đoạn tuyến qua thị xã Gia Nghĩa, gồm đoạn QL14 và đoạn QL14 với 28;

- 03 lỗi tại Gói thầu số 4: Km110+00-Km 128+00, Dự án nâng cấp, mở rộng QL55 (Km96+300-K205+140);

- 01 lỗi tại Gói thầu số 9: Thi công nền, mặt đường, công trình đoạn Km2+00-Km5-Km0, Dự án nâng cấp, mở rộng QL24 đoạn Thạch Trụ-Phổ Phong (Km0-Km8);

- 03 lỗi tại Gói thầu số 1, Dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng QL32 đoạn cầu Diễn - Nhổn;

- 04 lỗi tại Gói thầu số 07: Các công trình kiến trúc, điện nước, Tiểu dự án: Hạ Long - Cảng Cái Lân

	22
	Công ty XD 123
	1
	3
	1
	3 vi phạm tại Gói thầu số 13B: Đoạn tránh TP Hồng Ngự Km 2+400-Km4+750 và Km 5+435, Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự
	1 lỗi tại Gói thầu số 13B: Đoạn tránh TP Hồng Ngự Km 2+400-Km4+750 và Km 5+435, Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự

	23
	Công ty CP XD và TM 423
	4
	3
	6
	3 vi phạm tại Gói thầu số 7: Xây dựng 3 cầu trung, Dự án đường Mường Nhé-Pắc Ma Km43-Km81+113
	- 02 lỗi tại Gói thầu số 12: Km77+00-Km81+420, Dự án cải tạo, nâng cấp QL4D;

- 01 lỗi tại Gói thầu số 7: Xây dựng 3 cầu trung, Dự án đường Mường Nhé-Pắc Ma Km43-Km81+113;

- 03 lỗi tại Gói thầu xây lắp số 13: (Lập bản vẽ thi công; Xây dựng đoạn tuyến Km404+800 - Km408+00, cầu Ba Khe và cầu Nghiêng), Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL15A đoạn nối QL1A (Thành phố Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng).

	24
	Công ty TNHH một thành viên XD công trình giao thông 829
	2
	3
	5
	- 02 vi phạm tại Gói thầu số 05: Nền đường sắt Hạ Long - Cái Lân Tiểu dự án: Hạ Long - Cảng Cái Lân;

- 01 vi phạm tại gói thầu Đ17 đường HCM chậm quyết toán
	- 03 lỗi tại Gói thầu số 5A: Km 211 +500-Km239+414, Dự án cải tạo nâng cấp QL3 đoạn Bờ Đậu - Cửa khẩu Tà Lùng;

- 02 lỗi tại Gói thầu số 05: Nền đường sắt Hạ Long - Cái Lân

	25
	Công ty TNHH Dịch vụ TM sản xuất XD Đông Mê Kông
	3
	2
	2
	2 vi phạm tại Gói thầu số 7: Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km0+00-Km2+00, Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự
	2 lỗi tại Gói thầu số 7: Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km 0+00- Km2+00, Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự

	26
	Công ty CP XD Tân An
	2
	2
	3
	2 vi phạm tại Gói thầu số 9: Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km3+00-Km5+00, Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự
	- 02 lỗi tại Gói thầu số 9: Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km3+00-Km5+00 Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự;

- 01 lỗi tại Gói thầu số 1: Xây dựng đoạn tuyến Km 866+650-Km 872+00 Dự án đầu tư, nâng cấp mở rộng Q14 đoạn qua thị trấn Kiến Đức, tỉnh Đắk Nông

	27
	Công ty CP tập đoàn XD Hằng An
	5
	2
	7
	2 vi phạm tại Gói thầu số 9; Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km 3+00-Km5+00, Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự
	- 02 lỗi tại Gói thầu số 9: Đoạn tránh TP Cao Lãnh Km 3+00-Km5+00, Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự;
- 05 lỗi tại Gói thầu Xây dựng cầu Rạch Chợ, cầu Tràm Sập, cầu Cống Bọng, cầu Xáng Cụt - Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (WB5) - hợp phần C tỉnh Tiền Giang

	28
	Công ty CP ĐT và XD công trình 3
	2
	2
	1
	2 vi phạm tại Gói thầu số 14: Đoạn tránh TP Hồng Ngự cầu Hồng Ngự II Km 3+675-Km 4+750, Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự
	1 lỗi tại Gói thầu số 14: Đoạn tránh TP Hồng Ngự cầu Hồng Ngự II Km 3+675-Km 4+750, Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự

	29
	Công ty CP XD Trường Sơn
	4
	2
	1
	2 vi phạm tại Gói thầu số 14: Đoạn tránh TP Hồng Ngự cầu Hồng Ngự II Km 3+675-Km 4+750, Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự
	1 lỗi tại Gói thầu số 14: Đoạn tránh TP Hồng Ngự cầu Hồng Ngự II Km 3+675-Km 4+750, Dự án đầu tư nâng cấp QL30 đoạn Cao Lãnh - Hồng Ngự

	30
	Công ty CP ĐT và XD giao thông
	4
	2
	1
	2 vi phạm tại Gói thầu số 8: Xây dựng cầu Pắc Ma - Dự án đường Mường Nhé-Pắc Ma Km43-Km81+113
	01 lỗi tại Gói thầu số 8: Xây dựng cầu Pắc Ma Dự án đường Mường Nhé-Pắc Ma Km43-Km81+113

	31
	Công ty 699
	1
	2
	1
	2 vi phạm tại Gói thầu số 1: Thi công đường và các cầu nhỏ từ Km22-Km39, Dự án cải tạo, nâng cấp QL12 Km22-Km66
	1 lỗi tại Gói thầu số 1: Thi công đường và các cầu nhỏ từ Km22-Km39, Dự án cải tạo, nâng cấp QL12 Km22-Km66

	32
	Công ty TNHH Nhạc Sơn
	2
	2
	3
	2 vi phạm tại Gói thầu số 1: Thi công đường và các cầu nhỏ từ Km22-Km39, Dự án cải tạo, nâng cấp QL12 Km22-Km66
	- 02 lỗi tại Gói thầu số 14: Cây xanh và điện chiếu sáng đô thị, Dự án cải tạo, nâng cấp QL4D;

- 01 lỗi tại Gói thầu số 1: Thi công đường và các cầu nhỏ từ Km22-Km39, Dự án cải tạo, nâng cấp QL12 Km22-Km66

	33
	Công ty TNHH XD TM Duy Anh
	2
	2
	2
	2 vi phạm tại Gói thầu số 20, tuyến ngang tỉnh lộ 42 đoạn từ cầu Trà Ban đến cầu Đỏ gồm phần tuyến và cầu Xẻo Cạy - Dự án Xây dựng tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp
	2 tỗi tại Gói thầu số 20, tuyến ngang tỉnh lộ 42 đoạn từ cầu Trà Ban đến cầu Đỏ gồm phần tuyến và cầu xẻo Cạy - Dự án Xây dựng tuyến đường Quản Lộ - Phụng Hiệp

	34
	Công ty TNHH Mạnh Cường
	3
	2
	3
	2 vi phạm tại Gói thầu xây lắp số 09: (Xây dựng đoạn tuyến Km3+267-Km 10+00 và cầu Làng Đò) dự án: Cải tạo, nâng cấp QL15A đoạn nối QL1A (Thành phố Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng).
	3 lỗi tại Gói thầu xây lắp số 09: (Xây dựng đoạn tuyến Km3+267-Km10+00 và cầu Làng Đò) dự án: Cải tạo, nâng cấp QL15A đoạn nối QL1A (Thành phố Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng).

	35
	Công ty CP XD và dịch vụ TM số 666
	1
	2
	2
	2 vi phạm tại Gói thầu xây lắp số 10: (Xây dựng đoạn tuyến Km10+00-Km 14+909 và cầu Cà Cưỡng, cầu Tiền Lượng, cầu Khe Giao) - Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL15A đoạn nối QL1A (Thành phố Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng).
	2 lỗi tại Gói thầu xây lắp số 10: (Xây dựng đoạn tuyến Km10+00-Km14+909 và cầu Cà Cưỡng, cầu Tiền Lượng, cầu Khe Giao) - Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL15A đoạn nối QL1A (Thành phố Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng).

	36
	Công ty CP XD tổng hợp 269
	1
	2
	2
	2 vi phạm tại Gói thầu xây lắp số 10: (Xây dựng đoạn tuyến Km10+00-Km 14+909 và cầu Cà Cưỡng, cầu Tiền Lượng, cầu Khe Giao) - Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL15A đoạn nối QL1A (Thành phố Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng).
	2 lỗi tại Gói thầu xây lắp số 10: (Xây dựng đoạn tuyến Km10+00-Km14+909 và cầu Cà Cưỡng, cầu Tiền Lượng, cầu Khe Giao) - Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL15A đoạn nối QL1A (Thành phố Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng).

	37
	Công ty CP XD Duy Quang
	1
	2
	2
	2 vi phạm tại Gói thầu xây lắp số 10: (Xây dựng đoạn tuyến Km10+00-Km14+909 và cầu Cà Cưỡng, cầu Tiền Lượng, cầu Khe Giao) - Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL15A đoạn nối QL1A (Thành phố Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng).
	2 lỗi tại Gói thầu xây lắp số 10: (Xây dựng đoạn tuyến Km10+00-Km 14+909 và cầu Cà Cưỡng, cầu Tiền Lượng, cầu Khe Giao) - Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL15A đoạn nối QL1A (Thành phố Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng).

	38
	Công ty CP ĐT và XD Hòa Bình
	2
	2
	1
	2 vi phạm tại Gói thầu xây lắp số 11: (Lập bản vẽ thi công; Xây dựng đoạn tuyến Km395+785,35 - Km401+00, cầu Đồng Bụt, cầu Chè Rén và cầu Bán Rán) - Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL15A đoạn nối QL1A (Thành phố Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng).
	1 lỗi tại Gói thầu xây lắp số 11: (Lập bản vẽ thi công; Xây dựng đoạn tuyến Km395+785,35 - Km401+00, cầu Đồng Bụt, cầu Chè Rén và cầu Bán Rán) - Dự án: Cải tạo, nâng cấp QL15A đoạn nối QL1A (Thành phố Hà Tĩnh) - đường Hồ Chí Minh (Phúc Đồng).

	39
	Công ty Liên hợp XD Vạn Cường
	6
	1
	7
	1 vi phạm tại Gói thầu số 9: Km 68+00-Km 75+800, TP Điện Biên Phủ - Dự án cải tạo nâng cấp QL279 đoạn Tuần Giáo - Điện Biên
	- 03 lỗi tại Gói thầu số 9: Km 68+00-Km 75+800, TP Điện Biên Phủ - Dự án cải tạo nâng cấp QL279 đoạn Tuần Giáo - Điện Biên;

- 04 lỗi tại Gói thầu số 2: Km 56+600-Km59+840-Dự án tăng cường ATGT trên các quốc lộ ở phía Bắc Việt Nam

	40
	Công ty CP Cơ khí XD công trình 623
	3
	1
	0
	1 vi phạm tại Gói thầu số 6: Xây dựng các cầu Ông Âu, cầu Mương Châu, cầu Cái Chai, Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Mỹ An-Vàm Cống, tỉnh Đồng Tháp.
	

	41
	DNTT Huy Lập
	2
	1
	9
	1 vi phạm tại Gói thầu số 2: Km3+00-Km26+500, Dự án cải tạo, nâng cấp QL4D
	- 05 lỗi tại Gói thầu số 1: Xây dựng tuyến nhánh Đôn Chương - Sóc Giang (Km 0+000 - Km7+114.07), Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh, Đoạn Pắc Pó - Cao Bằng;

- 04 lỗi tại Gói thầu số 2: Km3+00-Km26+500, Dự án cải tạo, nâng cấp QL4D

	42
	Công ty TNHH MTV XD 99
	2
	1
	1
	1 vi phạm tại Gói thầu số 2: Km3+00-Km26+500, Dự án cải tạo, nâng cấp QL4D
	1 lỗi tại Gói thầu số 2: Km3+00-Km26+500, Dự án cải tạo, nâng cấp QL4D

	43
	Công ty CP XD 565
	3
	1
	3
	1 vi phạm tại Gói thầu số 2: Km3+00-Km26+500, Dự án cải tạo, nâng cấp QL4D
	- 02 lỗi tại Gói thầu số 2: Km3+00-Km26+500, Dự án cải tạo, nâng cấp QL4D;

- 01 lỗi tại Gói thầu số 3, Dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng QL32 đoạn cầu Diễn - Nhổn

	44
	Công ty CP XD Vạn Xuân
	3
	1
	3
	1 vi phạm tại Gói thầu số 8: Km46-Km0-Km56+800 Dự án cải tạo, nâng cấp QL4D
	3 lỗi tại Gói thầu số 8: Km46+00-Km56+800, Dự án cải tạo, nâng cấp QL4D

	45
	Công ty TNHH Hưng Hải
	1
	1
	2
	1 vi phạm tại Gói thầu số 2: Thi công đường và các cầu nhỏ từ Km39-Km66, Dự án cải tạo, nâng cấp QL12 Km22-Km66
	2 lỗi tại Gói thầu số 2: Thi công đường và các cầu nhỏ từ Km39-Km665 Dự án cải tạo, nâng cấp QL12 Km22-Km66

	46
	Công ty CPXD Hà Sơn
	1
	1
	2
	1 vi phạm tại Gói thầu số 3: Thi công các cầu trung trên tuyến, Dự án cải tạo, nâng cấp QL12 Km22-Km66 
	2 lỗi tại Gói thầu số 3: Thi công các cầu trung trên tuyến, Dự án cải tạo, nâng cấp QL12 Km22-Km66 

	47
	Công ty CP XD công trình 505
	2
	1
	4
	1 vi phạm tại gói thầu thầu Thi công đường, Dự án đầu tư QL 1C đoạn cải tuyến đèo Rù Rì
	4 lỗi tại gói thầu Thi công đường, Dự án đầu tư QL1C đoạn cải tuyến đèo Rù Rì

	48
	Công ty CP 504
	1
	1
	4
	1 vi phạm tại gói thầu Thi công đường, Dự án đầu tư QL1C đoạn cải tuyến đèo Rù Rì
	4 lỗi tại gói thầu Thi công đường, Dự án đầu tư QL1C đoạn cải tuyến đèo Rù Rì

	49
	Công ty CP PT kỹ thuật xây dựng
	1
	1
	0
	1 vi phạm tại Gói thầu số 1, Dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng QL32 đoạn cầu Diễn - Nhổn
	

	50
	Tổng công ty XD Hà Nội
	2
	1
	4
	1 vi phạm tại Gói thầu số 4, Dự án cải tạo, nâng cấp mở rộng QL32 đoạn cầu Diễn - Nhổn
	4 lỗi tại Gói thầu NIP/CP9: Km 162+200-Km 172+200, Dự án cải tạo nâng cấp QL18 đoạn Cửa Ông- Mông Dương

	51
	Vinaconex
	3
	0
	8
	
	- 01 lỗi tại Gói thầu PK1-B, Dự án xây dựng QL3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên;

- 07 lỗi tại Gói thầu PK2, Dự án xây dựng QL3 mới, đoạn Hà Nội - Thái Nguyên


